
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 31, ngõ 97 đường Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐĂNG KHUÊ VIỆT NAM

0109972934

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở, trừ bán buôn động vật sống)

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở)

4631

3. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)
Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt (Khoản 8, 
Điều 2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010); - Bán buôn thủy 
sản (Điều 96 Luật Thủy sản năm 2017); - Bán buôn rau quả 
(Khoản 8, Điều 2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010)

4632(Chính)

4. Trồng lúa 0111

5. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Chi tiết: Trồng ngô, lúa mỳ, lúa mạch, cao lương, kê

0112

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng của công ty 
kinh doanh

8299

7. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông 
nghiệp và không bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim 
loại tại trụ sở) (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở)

4690

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(không hoạt động tại trụ sở, trừ bán lẻ thuốc lá, thuốc lào)

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐĂNG KHUÊ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DANG KHUE VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: DANG KHUE VIET NAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936469293
Email:

Fax:
Website:
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5.600.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ HÓA

Việt 
Nam

Thôn Trùa, Xã An 
Hòa Thịnh, Huyện 
Hương Sơn, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

2.700.000.000 48,214 042189011561

2 NGUYỄN 
XUÂN THỌ

Việt 
Nam

Thôn Trùa, Xã An 
Hòa Thịnh, Huyện 
Hương Sơn, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

2.900.000.000 51,786 042087008023 

9. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
(không hoạt động tại trụ sở)

4721

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(không hoạt động tại trụ sở)
Chi tiết:- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh (Khoản 8, Điều 2 Luật An toàn thực phẩm năm 
2010); - Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh ( 
Điều 96 Luật Thủy sản năm 2017); - Bán lẻ rau, quả trong các 
cửa hàng chuyên doanh (Khoản 8, Điều 2 Luật An toàn thực 
phẩm năm 2010)

4722

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có 
chất ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, 
nước cam, chanh, nước quả khác...

4723

12. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(không giết mổ gia súc, gia cầm tại trụ sở)
Chi tiết: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt (Khoản 4 
Điều 2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010)

1010

13. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản 
( Điều 96, 97 Luật Thủy sản năm 2017)

1020

14. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042087008023
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Trùa, Xã An Hòa Thịnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tòa CT2, Chung cư Hateco Apolo Xuân Phương, Phường Phương 
Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN THỌ Nam

30/04/1987 Kinh Việt Nam

07/01/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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